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TRƯỜNG MN MINH THUẬN
BẢNG CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ VIII: BÉ CÓ THỂ ĐI KHẮP MỌI NƠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 02/03/2026- 23/03/2026) 

Giáo viên: Đinh Thị Chính (Tuần I, III)

              Đỗ Thị Nhường (Tuần II, IV)
LỚP: NTA
	Hoạt động
	Tuần 1

( Từ 02/03- 06/03/2026)
	Tuần 2

(Từ 09/03-13/03/2026)
	Tuần 3

(Từ 13/10-16/03/2026)


	Tuần 4

(Từ 20/10-23/03/2026)


	

	Chủ đề nhánh
	Ngày vui của bà của mẹ
	Phương tiện giao thông đường bộ
	Phương tiện giao thông đường thủy
	Phương tiện giao thông đường hàng không
	

	Đón trẻ, Trò chuyện


	- Cô đón trẻ nhẹ nhàng tạo cảm giác vui vẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Chơi với đồ chơi trong lớp: Cho trẻ chơi tự do tại các góc; Chơi chồng tháp- lồng hộp tròn; Chơi ô tô đồ chơi; Chơi xếp hình
	

	
	Phối hợp  PH

Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Trao đổi mục tiêu phối hợp: Phụ huynh về nhà dạy trẻ giữ được thăng bằng trong VĐ đi bước qua vật kê cao 5cm   (MT7 - PHPH)

	Phối hợp PH

- Trao đổi  huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Trao đổi về mục tiêu phối hợp: nhận biết hình vuông, hình tròn

(MT45 - PHPH)

	Phối hợp PH

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Trao đổi về mục tiêu phối hợp: Dạy trẻ hát một số bài hát quen thuộc và VĐ đơn giản theo nhạc một số bài hát về chủ đề 
(MT 70 - PHPH)

	Phối hợp PH

 -Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Trao đổi về mục tiêu phối hợp dạy trẻ: Trẻ thích xem tranh và gọi tên nhân vật trong  tranh? 
(MT59 - PHPH)

	

	
	Trò chuyện với trẻ về:   
Ngay vui của bà của mẹ
	Trò chuyện với trẻ về:Phương tiện giao thông đường bộ   
	Trò chuyện với trẻ về: Phương tiện giao thông đường thủy  


	Trò chuyện với trẻ về: Phương tiện giao thông đường hàng không 
	

	Thể dục sáng
	Tập bài “Ô tô” (kết hợp vòng thể dục) 

- ĐT hô hấp: Hít vào, thở ra

 - Động tác tay - bả vai 1: Ô tô lên dốc (cầm vòng đưa lên cao); ô tô xuống dốc (cầm vòng hạ xuống)

 - Động tác lưng - bụng 2: Ô tô rẽ phải (cầm vòng quay sang phải); ô tô rẽ sang trái (cầm vòng quay sang trái) 

- Động tác chân 1: Ô tô chạy nhanh (Trẻ đứng nhún chân cầm vòng xoay nhanh), ô tô chạy chậm (dừng chân, xoay vòng chậm hơn)

	Chơi tập có chủ định
	Thứ 2
	       PTVĐ                                             - VĐCB: Đi bước qua gậy kê cao (gậy dài 1,2 - 1,5 m, kê cao 5 m (MT 7)

- TCVĐ: Trò chơi: Cắm hoa

Rèn kỹ năng phối hợp tay chân

                                            
	       PTVĐ                                 -VĐCB: Bò qua vật cản (cao 10-15 cm)
-TCVĐ: Tung bắt bóng với cô
Rèn kỹ năng phối hợp tay mắt
	PTVĐ: 
- VĐCB:  Bật qua vật cản cao 3-5 m                                           - TCVĐ: Đoàn tàu hỏa
Rèn kỹ năng phốihợp

tay mắt
	PTVĐ: 

-VĐCB: Bò trườn qua vật cản cao 10 cm, rộng 20 cm                       

(MT 17)

- TCVĐ: Máy bay 

Rèn kỹ năng phối hợp tay chân

	
	Thứ 3
	Nhận biết

Trò chuyện về ngày vui của bà của mẹ
  
	Nhận biết

STEM (5E)

Xe đạp- xe máy
(MT 34 -CS6)

	   Nhận biết 

STEM (5E)
Thuyền buồm - tàu thủy

	Nhận biết

STEM (5E)
Máy bay


	
	Thứ 4
	Tạo hình

Tô màu bông hoa tặng mẹ

(Mẫu)

Rèn kỹ năng

cầm sáp màu tư thế ngồi cho trẻ
	Tạo hình

Tô màu chiếc mũ bảo hiểm xe máy

 (Mẫu)

Rèn kỹ năng

cầm sáp màu tư thế ngồi cho trẻ

	Tạo hình

 Dán cột đèn giao thông (Mẫu)

Rèn kỹ năng

chấm hồ cho trẻ dán 
	Tạo hình

Tô màu máy bay

     (Mẫu)

Rèn kỹ năng cầm sáp màu tư thế ngồi cho trẻ

	
	Thứ 5
	LQVVH

Văn học

Thơ: Dán hoa tặng mẹ
	LQVVH 
Văn học

Thơ: Xe đạp 
	LQVVH

Văn học                        Thơ: Tiếng còi tầu
	LQVVH

Văn học

Kể chuyện

 Vì sao Thỏ cụt đuôi
(MT59) 

	
	Thứ 6
	  Âm nhạc

NDTT: Nghe hát “Quà 8/3”

NDKH: TCAN: Vũ điệu vui nhộn

- 

	Âm nhạc                           
- NDTT: Dạy hát: Lái ô tô
- NDKH: Nghe hát “Em đi qua ngã tư đường phố

	Âm nhạc 
- NDTT: VĐTN: Thuyền của bé
- NDKH: Nghe hát “Em đi chơi thuyền”
(MT 70)
	Âm nhạc

- NDTT: Nghe hát: Anh Phi Công ơi                 NDKH: TCVĐ: Tai ai tinh


	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐMĐ: Quan sát: Cây bưởi
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- CTD: Nhặt lá rụng; tưới cây hoa; chơi ghép vòng hoa tặng mẹ

	- HĐMĐ: Quan sát xe đạp 
- TCVĐ: Ô  tô về bến
 - CTD: Chơi với lá cây, chơi xúc cát, xâu vòng


	- HĐMĐ: Quan sát cây khế
- TCVĐ: Kéo co
- CTD: Chơi xúc cát, xâu vòng, tưới cây
	- HĐMĐ: Quan sát bầu trời
-TCVĐ: Kéo co

- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn, chăm sóc cây

	
	Thứ 3
	- HĐMĐ: Trải nghiệm cắm hoa tặng cô                   

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- CTD :Vẽ phấn; Chơi với lá; Vẽ bằng chai nước 


	 - HĐMĐ: Thí  nghiệm: Vật chìm vật nổỉ                                       

- TCVĐ: Đèn xanh, đèn đỏ                             

- CTD: Chơi với lá; Chơi câu cá; Vẽ phấn

	-HĐMĐ: Thí nghiệm: Giấy biến hình                            

- TCVĐ: Thuyền về bến

 - CTD: Chơi với lá cây; Thả thuyền; Vẽ phấn 


	- HĐMĐ: Thí nghiệm Giấy đổi màu

- TCVĐ: Lái ô tô
- CTD:  Nhặt cỏ; Nhặt lá cây; Tưới nước cho cây



	
	Thứ 4
	 - HĐMĐ: Quan sát: Vườn hoa hồng 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do: Nhặt lá rụng; Tưới cây
	- HĐMĐ: Quan sát xe máy
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
- CTD: Chơi với lá cây, chơi với PTGT, xâu vòng


	- HĐMĐ: Quan sát: Cây trong vườn trường

 - TCVĐ: Gieo hạt

 - CTD: Dính lá; chơi với lá; nhặt cỏ
	- HĐMĐ: Quan sát mô hình máy bay 

- TCVĐ: Đèn xanh đèn đỏ
- CTD: Chơi với cát; Nhặt cỏ; Chăm sóc cây

	
	Thứ 5
	 - HĐMĐ: Tham quan khu nhà xe 

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

- CTD: Xếp hình PTGT bằng hình khối; Vẽ phấn; Chơi với cát

	- HĐMĐ: Tham quan ngã ba đường

 - TCVĐ: Tín hiệu giao thông
 - CTD: Ném vòng; Chơi với cát

	- HĐMĐ: Thăm quan: Con đường trước cổng trường                

 - TCVĐ: Lăn bóng về phía trước bằng hai tay
 - CTD: Chơi cắp cua bỏ giỏ; Xếp ô tô; Dán lá cây làm bông hoa
	- HĐMĐ: Thăm quan ngôi nhà gần trường

- TCVĐ: Về đúng bến

- CTD: Chơi với đu quay; chơi với đồ chơi cát nước

	
	Thứ 6
	- HĐMĐ:TCDG: Lộn cầu vồng 
- TCVĐ: Đi bước qua gậy cao, dài 1.2- 1,5 m 

- CTD: Chơi chồng tháp; chơi với đồ chơi ngoài trời; thả cua về ao
	-HĐMĐ: TCDG: Kéo cưa lừa xẻ 
- TCVĐ: Bò qua vật cản 

- CTD: Dán lá cây làm bông hoa,vẽ bằng chai nước 

	- HĐMĐ: Dạo chơi trên sân trường 

- TCDG: Lộn cầu vồng

- CTD: Nhặt cỏ; tưới cây; cắp cua bỏ giỏ


	- HĐMĐ: TCDG: Lộn cầu vồng

- TCVĐ: Bò trườn qua vật cản 
- CTD: Chơi chồng tháp; chơi với đồ chơi ngoài trời; thả cua về ao

	Hoạt động 

(Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	HĐ thể thao
Ném bóng vào rổ
	Tham quan lớp mẫu giáo 4 tuổi (Lớp 4A1)
	Trò chơi:
Bé hóa thân bằng phương tiện giao thông

	Trò chơi
Về đúng bến


	
	Thứ 5
	 Trò chơi: 
Đi qua cầu hái hoa tặng cô


	Trò chơi
Tín hiệu giao thông
	Trò chơi
Đua thuyền
	Trò chơi:
 Tưới cây


	Hoạt động góc
	 1. Góc thao tác vai

Tuần 1:Cửa hàng bán hoa 

Tuần 2: Bế em cho em ăn; 

Tuần 3: Cửa hàng bán các phương tiện giao thông
Tuần 4: Cửa hàng bán đồ chơi
2. Góc hoạt động với đồ vật: 

Tuần 1: Xếp tường bao cho vườn hoa
Tuần 2: Xếp tường bao cho bến xe
Tuần 3:Xếp hàng rào bến cảng 
Tuần 4: Xếp hàng dào cho sân bay

3. Góc sách tryện

Tuần 2: Xem sách, các phương tiện giao thông
4. Góc vận động


Tuần 3: Chơi với bóng
5. Góc nghệ thuật

Tuần 1: Tô màu bông hoa tặng mẹ
Tuần 4: Tô màu máy bay

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Giờ ăn

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay cho trẻ trước khi ăn   
-Tổ chức giờ ăn

- Luyện nề nếp cho trẻ trong giờ ăn, uống

- Ăn được các loại thức ăn, hoa quả khác nhau
* Giờ ngủ: nhắc nhở, luyện tập cho trẻ ngủ giấc trưa 

Rèn trẻ kỹ năng ăn xong lau miệng, lấy đúng ca uống nước

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	Trò chơi: Chiếc túi kỳ diệu
	Trò chơi: Ghép  tranh các phương tiện giao thông


	Trò chơi “Tín hiệu giao thông
	Trò chơi “Máy bay”



	
	Thứ 3
	Làm quen với bài thơ bài: “Dán hoa tặng mẹ”


	Luyện đọc thơ bài “Xe đạp”


	Kỹ năng sống: Bé chơi an toàn

(MT 30)

	Trò chơi: Cái gì biến mất



	
	Thứ 4
	Xâu vòng


	Trò chơi: Xếp ô tô
	Chơi theo ý thích
	Làm quen truyện “Vì sao thỏ cụt đuôi”

	
	Thứ 5
	Trò chơi: Cái gì biến mất


	Xem tranh: Về phương tiện giao thông đường bộ
	Trò chuyện về một số PTGT đường thuỷ mà trẻ thích
	Xem tranh về PTGT đường hàng không

	
	Thứ 6
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan


                                                                        Minh Tân, ngày... tháng... năm 2026
                Giáo viên chủ nhiệm                                                                                                         Ban giám hiệu

                   Đinh Thị Chính                                                                                                       Trần Thị Thanh Thủy                                      
